	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9

NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 15/12/2023


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

- Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu

- Giới thiệu được những nét chính về Trung Quốc từ năm 1945 đến nay.
-  Đánh giá được kết quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của CuBa từ năm 1964 đến nay và công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay. 
- Liên hệ được bài học từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở CuBa và cải cách, mở cửa ở Trung Quốc đối với Việt Nam. 

- Mô tả được những nét chính về các nước Mỹ Latinh  từ năm 1945 đến nay. 

- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.  

- Nêu được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.

- Nêu được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh.

2.  Năng lực: 

a. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. 
b. Năng lực đặc thù: Tìm hiểu lịch sử, tái hiện kiến thức, sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá, tổng hợp các sự kiện, nhận xét, vận dụng các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất: 

- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài.

- Chăm chỉ, yêu thích môn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

     70% trắc nghiệm, 30% tự luận.
III. KHUNG MA TRẬN

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
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	Nhận biết 
	Thông hiểu
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	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN
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	1
	LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
	1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
	4TN
	
	
	
	
	
	
	
	10%
1 đ


	
	
	2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
	
	
	3TN


	
	
	
	
	
	7,5%
0,75 đ


	2
	CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY. 
	1. Các nước Châu Á. 
	
	
	3TN
	
	
	1/2

TL*
	
	1/2TL*
	37,5%
3,75 đ

	
	
	3.  Các nước Mĩ La Tinh
	
	
	4TN
	
	
	1/2

TL*
	
	1/2

TL*
	

	3
	MỸ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945-2000.
	1. Nước Mĩ


	3TN
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%
0,75 đ

	
	
	2. Nhật Bản.


	1TN
	
	
	
	
	1TL
	
	
	12,5%
1,25 đ

	
	
	3. Các nước Tây Âu.
	5TN
	
	
	
	
	
	
	
	12,5%
1,25 đ

	4
	QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY.
	- Trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 
	3TN
	
	2TN
	
	
	
	
	
	12,5%
1,25 đ

	Tỉ lệ
	40%
4 đ
	30%
3 đ
	20%
2 đ
	10%
1 đ
	100%
10 đ


IV. BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
	  1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
	Nhận biết

– Trình bày được những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
	4TN


	
	
	

	
	
	2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
	Thông hiểu

– Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.


	
	3TN


	
	

	2
	CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY. 
	1. Các nước Châu Á. 


	Thông hiểu

– Giới thiệu được những nét chính về Trung Quốc từ năm 1945 đến nay.

Vận dụng

– Đánh giá được kết quả công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc  từ năm 1978 đến nay. .

Vận dụng cao

– Liên hệ được bài học từ công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc đối với Việt Nam
	
	3TN


	1/2TL*


	1/2TL*

	
	
	3.   Các nước Mĩ La Tinh
	Thông hiểu

– Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991.

Vận dụng

– Đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.

Vận dụng cao

– Liên hệ được bài học từ kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba đối với Việt Nam
	
	4TN


	1/2TL*
	1/2TL*

	3
	MỸ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945- 2000. 
	1. Nước Mĩ


	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay. 
	3TN
	
	
	

	
	
	2. Nhật Bản.


	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Nhật Bản từ năm 1945 đến nay.
Vận dụng
Giải thích được nguyên nhân quan trọng nhất làm nên sự thần kì của Nhật Bản.
	1TN
	
	1TL
	

	
	
	3. Các nước Tây Âu.
	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến nay.
	5TN
	
	
	

	4
	QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY.
	- Trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 
	Nhận biết

– Nêu được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.

Thông hiểu

– Nêu được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh.


	3TN


	2TN
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu 

TNKQ


	12 câu TNKQ


	1,5 câu TL
	1/2 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
-----------------------------

Đề 1 - Mã đề: 101
(Đề thi có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9

NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 15/12/2023


I.  TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

    Chọn đáp án đúng bằng cách tô vào hình tròn tương ứng trong Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Kết quả của việc thực hiên kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) ở Liên Xô là

A. một số lĩnh vực không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

B. hoàn thành trước thắng lợi, vượt mức trước một năm, sản lượng công-nông nghiệp đều đạt mức trước chiến tranh.

C. đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.

D. hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng, các chỉ tiêu đều vượt mức dự tính.
Câu 2. Đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh đưa tới kết quả gì?


A. Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp.

B. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều nước Mĩ Latinh.

C. Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc, trở thành sân sau của đế quốc Mĩ.

D. Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.
Câu 3. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

A. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

C. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

D. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là

A. chủ nghĩa thưc dân kiểu cũ.

B. chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. chế độ phân biệt chủng tộc.

D. giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 5. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX , Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực

A. công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân.

B. công nghiệp nặng và điện hạt nhân.

C. sản xuất nông nghiệp.

D. giáo dục
Câu 6. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian nào?

A. Những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX.

B. Những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 7. Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ được coi là

A. trung tâm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới.

B. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

C. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
Câu 8. Chiến tranh lạnh là

A. chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.

B. nấc thang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

C. chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D. dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.
Câu 9. Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì?

A. Hòa nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

B. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

C. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

D. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng.
Câu 10. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Quân sự.
D. Kinh tế.
Câu 11. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân.

B. Coi Mĩ là đối tác chiến lược, cùng hợp tác phát triển.

C. Hòa hoãn, bắt tay với Mĩ cùng thống trị thế giới.

D. Thực hiện chính sách đối đầu với Mĩ, lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa chống lại Mĩ.
Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã phải dựa vào đâu để phát triển kinh tế?

A. Nhận viện trợ của Mĩ theo " Kế hoạch phục hưng châu Âu".

B. Dựa vào các thuộc địa.

C. Dựa vào nhân dân lao động trong nước.

D. Dựa vào nội lực của chính mình.
Câu 13. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
Câu 14. Liên minh châu Âu là tổ chức

A. liên minh quân sự.

B. liên minh kinh tế- chính trị.

C. liên minh về khoa học- kĩ thuật.

D. liên minh giáo dục - văn hóa - y tế.
Câu 15. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?

A. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

C. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?

A. Tham gia khối quân sự NATO.

B. Thành lập Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

C. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.

D. Chống Liên Xô.
Câu 17. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách - mở cửa khi nào?

A. Năm 1950.
B. Năm 1979.
C. Năm 1959.
D. Năm 1978.
Câu 18. Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là

A. từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

B. trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.

C. đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho cả nước.

D. từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế.
Câu 19. Nội dung nào không phải  mục đích của việc Mĩ khi ban hành các đạo luật phản động trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hỗ trợ tài chính cho những người thất nghiệp.

B. Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước.

C. Chống lại phong trào đình công.

D. Cấm Đảng cộng sản Mĩ hoạt động.
Câu 20. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

A. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất.

B. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy".

C. "Đại lục mới trỗi dậy".

D. "Đại lục bùng cháy".
Câu 21. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?

A. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

B. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.

C. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

D. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.
Câu 22. Mục tiêu lớn nhất của đường lối đổi mới trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc (12-1978) là

A. tập trung phát triển kinh tế.

B. đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

C. xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

D. cải cách mạnh mẽ về chính trị.
Câu 23. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

C. Chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm.

D. Nhà nước Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
Câu 24. Chủ trương của Mĩ sau khi thế "hai cực I-an-ta" bị phá vỡ là gì?

A. Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình.

B. Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cực.

C. Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản.

D. Thiết lập "thế giới đơn cực" để dễ bề chi phối, thống trị thế giới.
Câu 25. Nội dung nào không phải  biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

B. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

C. Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới.

D. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần  sản lượng của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
Câu 26. Đâu là sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người ?

A. Nhà du hành Am-strong đặt chân lên mặt trăng.

B. Năm 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

C. Đưa người lên thám hiểm sao Hỏa.

D. Năm 1957, Liên Xô phóng  thành công vệ tinh nhân tạo.
Câu 27. Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh?

A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.

C. Sự ra đời của “Học thuyết Truman”.

D. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Câu 28. Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn với sự ra đời của tổ chức nào dưới đây?

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
B. Cộng đồng châu Âu.

C. Liên minh châu Âu.
D. Cộng đồng than-thép châu Âu.
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm): Vì sao nói: " Ở Nhật Bản, con người được xem là vốn quý nhất, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế sau chiến tranh"?
Câu 2 (2 điểm):
a. Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba từ năm 1961 đến nay?

b. Từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba, em hãy rút ra bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
------ HẾT ------

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
-----------------------------
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

    Chọn đáp án đúng bằng cách tô vào hình tròn tương ứng trong Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian nào?

A. Những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX.

C. Những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 2. Mục tiêu lớn nhất của đường lối đổi mới trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc (12-1978) là

A. cải cách mạnh mẽ về chính trị.

B. xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

C. tập trung phát triển kinh tế.

D. đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.
Câu 3. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

C. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
Câu 4. Kết quả của việc thực hiên kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) ở Liên Xô là

A. đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.

B. hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng, các chỉ tiêu đều vượt mức dự tính.

C. một số lĩnh vực không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

D. hoàn thành trước thắng lợi, vượt mức trước một năm, sản lượng công-nông nghiệp đều đạt mức trước chiến tranh.
Câu 5. Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì?

A. Hòa nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

B. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

C. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng.

D. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
Câu 6. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A. Nhà nước Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

C. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế.

D. Chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm.
Câu 7. Đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh đưa tới kết quả gì?


A. Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

B. Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp.

C. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều nước Mĩ Latinh.

D. Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc, trở thành sân sau của đế quốc Mĩ.
Câu 8. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?

A. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.

B. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

C. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

D. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.
Câu 9. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.
B. Văn hóa.
C. Chính trị.
D. Quân sự.
Câu 10. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân.

B. Coi Mĩ là đối tác chiến lược, cùng hợp tác phát triển.

C. Thực hiện chính sách đối đầu với Mĩ, lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa chống lại Mĩ.

D. Hòa hoãn, bắt tay với Mĩ cùng thống trị thế giới.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?

A. Chống Liên Xô.

B. Thành lập Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

C. Tham gia khối quân sự NATO.

D. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.
Câu 12. Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn với sự ra đời của tổ chức nào dưới đây?

A. Liên minh châu Âu.
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

C. Cộng đồng châu Âu.
D. Cộng đồng than-thép châu Âu.
Câu 13. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

A. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy".

B. "Đại lục bùng cháy".

C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất.

D. "Đại lục mới trỗi dậy".
Câu 14. Nội dung nào không phải  mục đích của việc Mĩ khi ban hành các đạo luật phản động trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Cấm Đảng cộng sản Mĩ hoạt động.

B. Chống lại phong trào đình công.

C. Hỗ trợ tài chính cho những người thất nghiệp.

D. Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước.
Câu 15. Chủ trương của Mĩ sau khi thế "hai cực I-an-ta" bị phá vỡ là gì?

A. Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình.

B. Thiết lập "thế giới đơn cực" để dễ bề chi phối, thống trị thế giới.

C. Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cực.

D. Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản.
Câu 16. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?

A. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
Câu 17. Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh?

A. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

B. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.

D. Sự ra đời của “Học thuyết Truman”.
Câu 18. Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là

A. đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho cả nước.

B. trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.

C. từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

D. từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế.
Câu 19. Nội dung nào không phải  biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

B. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

C. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần  sản lượng của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.

D. Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới.
Câu 20. Chiến tranh lạnh là

A. dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.

B. chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. nấc thang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

D. chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.
Câu 21. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX , Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực

A. công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân.           B. công nghiệp nặng và điện hạt nhân.

C. sản xuất nông nghiệp.                                     D. giáo dục
Câu 22. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

A. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

D. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.
Câu 23. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã phải dựa vào đâu để phát triển kinh tế?

A. Dựa vào các thuộc địa.

B. Dựa vào nhân dân lao động trong nước.

C. Dựa vào nội lực của chính mình.

D. Nhận viện trợ của Mĩ theo " Kế hoạch phục hưng châu Âu".
Câu 24. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là

A. chế độ phân biệt chủng tộc.

B. chủ nghĩa thưc dân kiểu cũ.

C. chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

D. giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 25. Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ được coi là

A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

B. trung tâm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới.

C. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

D. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
Câu 26. Liên minh châu Âu là tổ chức

A. liên minh giáo dục - văn hóa - y tế.                          B. liên minh quân sự.

C. liên minh kinh tế- chính trị.                                       D. liên minh về khoa học- kĩ thuật.
Câu 27. Đâu là sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người ?

A. Năm 1957, Liên Xô phóng  thành công vệ tinh nhân tạo.

B. Nhà du hành Am-strong đặt chân lên mặt trăng.

C. Đưa người lên thám hiểm sao Hỏa.

D. Năm 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.
Câu 28. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách - mở cửa khi nào?

A. Năm 1978.
B. Năm 1950.
C. Năm 1959.
D. Năm 1979.
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm):

Câu 1 ( 1 điểm): Vì sao nói: " Ở Nhật Bản, con người được xem là vốn quý nhất, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế sau chiến tranh"?
Câu 2 (2 điểm):
a. Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba từ năm 1961 đến nay?

b. Từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba, em hãy rút ra bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
------ HẾT ------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
-----------------------------
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

    Chọn đáp án đúng bằng cách tô vào hình tròn tương ứng trong Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Kết quả của việc thực hiên kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) ở Liên Xô là

A. hoàn thành trước thắng lợi, vượt mức trước một năm, sản lượng công-nông nghiệp đều đạt mức trước chiến tranh.

B. một số lĩnh vực không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

C. đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.

D. hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng, các chỉ tiêu đều vượt mức dự tính.
Câu 2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

A. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất.

B. "Đại lục mới trỗi dậy".

C. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy".

D. "Đại lục bùng cháy".
Câu 3. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?

A. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

B. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.

C. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

D. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.
Câu 4. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách - mở cửa khi nào?

A. Năm 1978.
B. Năm 1959.
C. Năm 1950.
D. Năm 1979.
Câu 5. Chủ trương của Mĩ sau khi thế "hai cực I-an-ta" bị phá vỡ là gì?

A. Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cực.

B. Thiết lập "thế giới đơn cực" để dễ bề chi phối, thống trị thế giới.

C. Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình.

D. Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản.
Câu 6. Liên minh châu Âu là tổ chức

A. liên minh quân sự.                                         B. liên minh về khoa học- kĩ thuật.

C. liên minh kinh tế- chính trị.                         D. liên minh giáo dục - văn hóa - y tế.
Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là

A. chế độ phân biệt chủng tộc.

B. giai cấp địa chủ phong kiến.

C. chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

D. chủ nghĩa thưc dân kiểu cũ.
Câu 8. Đâu là sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người ?

A. Năm 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng  thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Đưa người lên thám hiểm sao Hỏa.

D. Nhà du hành Am-strong đặt chân lên mặt trăng.
Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã phải dựa vào đâu để phát triển kinh tế?

A. Dựa vào nội lực của chính mình.

B. Dựa vào các thuộc địa.

C. Nhận viện trợ của Mĩ theo " Kế hoạch phục hưng châu Âu".

D. Dựa vào nhân dân lao động trong nước.
Câu 10. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.
B. Văn hóa.
C. Quân sự.
D. Chính trị.
Câu 11. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Hòa hoãn, bắt tay với Mĩ cùng thống trị thế giới.

B. Coi Mĩ là đối tác chiến lược, cùng hợp tác phát triển.

C. Thực hiện chính sách đối đầu với Mĩ, lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa chống lại Mĩ.

D. Chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân.
Câu 12. Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ được coi là

A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

D. trung tâm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới.
Câu 13. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

C. Chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm.

D. Nhà nước Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
Câu 14. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX , Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực

A. công nghiệp nặng và điện hạt nhân.                              B. sản xuất nông nghiệp.

C. công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân.                            D. giáo dục
Câu 15. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?

A. Chống Liên Xô.

B. Thành lập Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

C. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.

D. Tham gia khối quân sự NATO.
Câu 16. Chiến tranh lạnh là

A. dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.

B. chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. nấc thang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

D. chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.
Câu 17. Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn với sự ra đời của tổ chức nào dưới đây?

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
B. Cộng đồng châu Âu.

C. Cộng đồng than-thép châu Âu.
D. Liên minh châu Âu.
Câu 18. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

C. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Câu 19. Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh?

A. Sự ra đời của “Học thuyết Truman”.

B. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

C. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.

D. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 20. Mục tiêu lớn nhất của đường lối đổi mới trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc (12-1978) là

A. tập trung phát triển kinh tế.

B. cải cách mạnh mẽ về chính trị.

C. đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

D. xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 21. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

A. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

B. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

C. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

D. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
Câu 22. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
Câu 23. Nội dung nào không phải  mục đích của việc Mĩ khi ban hành các đạo luật phản động trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Cấm Đảng cộng sản Mĩ hoạt động.

B. Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước.

C. Hỗ trợ tài chính cho những người thất nghiệp.

D. Chống lại phong trào đình công.
Câu 24. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian nào?

A. Những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX.

B. Những năm 80 của thế kỉ XX.

C. Những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Những năm 60 của thế kỉ XX.
Câu 25. Nội dung nào không phải  biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

B. Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới.

C. Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

D. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần  sản lượng của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
Câu 26. Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì?

A. Hòa nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

B. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

C. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng.

D. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
Câu 27. Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là

A. đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho cả nước.

B. từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế.

C. từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

D. trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.
Câu 28. Đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh đưa tới kết quả gì?


A. Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc, trở thành sân sau của đế quốc Mĩ.

B. Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp.

C. Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

D. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều nước Mĩ Latinh.
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm): Vì sao nói: " Ở Nhật Bản, con người được xem là vốn quý nhất, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế sau chiến tranh"?
Câu 2 (2 điểm):
a. Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba từ năm 1961 đến nay?

b. Từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba, em hãy rút ra bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
------ HẾT ------

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
-----------------------------
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

    Chọn đáp án đúng bằng cách tô vào hình tròn tương ứng trong Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Nội dung nào không phải  biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp gần 2 lần  sản lượng của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.

B. Đồng đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

C. Mĩ nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới.

D. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
Câu 2. Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh?

A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

C. Sự ra đời của “Học thuyết Truman”.

D. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
Câu 3. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách - mở cửa khi nào?

A. Năm 1978.
B. Năm 1979.
C. Năm 1950.
D. Năm 1959.
Câu 4. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX , Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực

A. giáo dục                                                             B. công nghiệp nặng và điện hạt nhân.

C. công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân.            D. sản xuất nông nghiệp.
Câu 5. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
Câu 6. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?

A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Quân sự.
D. Văn hóa.
Câu 7. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?

A. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.

B. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

C. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

D. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.
Câu 8. Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn với sự ra đời của tổ chức nào dưới đây?

A. Cộng đồng than-thép châu Âu.
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

C. Liên minh châu Âu.
D. Cộng đồng châu Âu.
Câu 9. Đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh đưa tới kết quả gì?


A. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều nước Mĩ Latinh.

B. Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc, trở thành sân sau của đế quốc Mĩ.

C. Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

D. Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp.
Câu 10. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

A. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất.

B. "Đại lục bùng cháy".

C. "Đại lục mới trỗi dậy".

D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy".
Câu 11. Biểu hiện sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản là

A. từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế.

B. đáp ứng được đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho cả nước.

C. trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.

D. từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã phải dựa vào đâu để phát triển kinh tế?

A. Nhận viện trợ của Mĩ theo " Kế hoạch phục hưng châu Âu".

B. Dựa vào nội lực của chính mình.

C. Dựa vào nhân dân lao động trong nước.

D. Dựa vào các thuộc địa.
Câu 13. Chủ trương của Mĩ sau khi thế "hai cực I-an-ta" bị phá vỡ là gì?

A. Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản.

B. Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cực.

C. Thiết lập "thế giới đơn cực" để dễ bề chi phối, thống trị thế giới.

D. Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình.
Câu 14. Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ được coi là

A. trung tâm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới.

B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

D. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.
Câu 15. Mục tiêu lớn nhất của đường lối đổi mới trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc (12-1978) là

A. tập trung phát triển kinh tế.

B. đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

C. cải cách mạnh mẽ về chính trị.

D. xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 16. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian nào?

A. Những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Những năm 80 của thế kỉ XX.

D. Những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 17. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A. Chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế.

C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

D. Nhà nước Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
Câu 18. Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì?

A. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

B. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng.

C. Hòa nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

D. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
Câu 19. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?

A. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.

B. Tham gia khối quân sự NATO.

C. Thành lập Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

D. Chống Liên Xô.
Câu 20. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Coi Mĩ là đối tác chiến lược, cùng hợp tác phát triển.

B. Thực hiện chính sách đối đầu với Mĩ, lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa chống lại Mĩ.

C. Chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân.

D. Hòa hoãn, bắt tay với Mĩ cùng thống trị thế giới.
Câu 21. Kết quả của việc thực hiên kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) ở Liên Xô là

A. một số lĩnh vực không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

B. đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.

C. hoàn thành trước thắng lợi, vượt mức trước một năm, sản lượng công-nông nghiệp đều đạt mức trước chiến tranh.

D. hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng, các chỉ tiêu đều vượt mức dự tính.
Câu 22. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

A. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

C. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

D. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.
Câu 23. Đâu là sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người ?

A. Năm 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng  thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Nhà du hành Am-strong đặt chân lên mặt trăng.

D. Đưa người lên thám hiểm sao Hỏa.
Câu 24. Chiến tranh lạnh là

A. chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

B. nấc thang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

C. dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.

D. chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.
Câu 25. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?

A. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

B. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 26. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là

A. giai cấp địa chủ phong kiến.

B. chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. chế độ phân biệt chủng tộc.

D. chủ nghĩa thưc dân kiểu cũ.
Câu 27. Nội dung nào không phải  mục đích của việc Mĩ khi ban hành các đạo luật phản động trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước.

B. Hỗ trợ tài chính cho những người thất nghiệp.

C. Chống lại phong trào đình công.

D. Cấm Đảng cộng sản Mĩ hoạt động.
Câu 28. Liên minh châu Âu là tổ chức

A. liên minh kinh tế- chính trị.                                    B. liên minh quân sự.

C. liên minh về khoa học- kĩ thuật.                            D. liên minh giáo dục - văn hóa - y tế.
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm):
Câu 1 ( 1 điểm): Vì sao nói: " Ở Nhật Bản, con người được xem là vốn quý nhất, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế sau chiến tranh"?
Câu 2 (2 điểm):
a. Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba từ năm 1961 đến nay?

b. Từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba, em hãy rút ra bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
------ HẾT ------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
-----------------------
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)  

     Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ
* Mã đề 101
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	C


* Mã dề 102
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	A
	A


Mã đề 103
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	C
	D


* Mã đề 104
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	A


II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	" Ở Nhật Bản, con người được xem là vốn quý nhất, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế sau chiến tranh". Vì:
- Sau chiến tranh, Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, hơn nữa Nhật vốn nghèo khó về tài nguyên thiên nhiên, thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần, núi lửa.

- Người Nhật Bản luôn cần cù lao động và có tình yêu với thiên nhiên, có tính kỉ luật và có ý thức rõ ràng về nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với đất nước. Họ luôn trung thành với những bậc quyền uy, biết tiết kiệm và biết lo xa.
	1 đ

	
	
	0,25 đ

 0,75 đ

	2


	a. Nhận xét gì về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba từ năm 1961 đến nay?

- Khó khăn:

+ Mĩ luôn tìm cách  bao vây, cấm vận về KT, cô lập về chính trị với CuBa.

+ Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

- Thành tựu: Nhân dân CuBa vẫn vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, đạt đựợc nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế....

b. Từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba, em hãy rút ra bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
- Kiên trì con đường CNXH đã lựa chọn.

- Thường xuyên cải  cách, đổi mới đất nước. 

- Duy trì  sự lãnh đạo của một chính đảng duy nhất, đó là Đảng cộng sản, - lấy dân làm gốc....
	2 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ
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Hoàng Thị Thắm
	TT CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thu Phương
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng

	
	
	


